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mả

Tổng

1 Ngô Văn Tuấn Đại Đồng 1 038063023884 10.000.000  10.000.000  

2 Lê Hữu Trai Phúc Ấm 2 038069030525 10.000.000  10.000.000  

3 Nhữ Thị Phước Đồng Vinh 038161010981 16 44 LUC   1.713,4 88,7 6,3 82,4 88,7 4.878.500  9.757.000    709.600      15.345.100  

I 4.878.500  9.757.000    709.600      -           20.000.000  35.345.100  

II 706.902       

III 36.052.002  

(Bằng chữ: Ba mươi sáu triệu, không trăm năm hai nghìn, không trăm linh hai đồng)

Chi phí tổ chức thực hiện I*2%

Tổng

Tổng cộng (I+II)

CCCD

BẢNG TỔNG KINH PHÍ BỒI THƯỜNG GPMB DỰ ÁN

Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Thăng Long Thanh Hóa (giai đoạn 1) tại  huyện Triệu Sơn 

và thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, trên địa bàn xã Đồng Tiến 

(Kèm theo Phương án số: …../PA-HĐGPMB ngày …../4/2026 của Hội đồng bồi thường GPMB dự án)

STT
Họ tên 

chủ sử dụng

Địa chỉ

 thửa đất

(thôn/xóm)

Số 

hiệu 

tờ 

bản 

đồ

Số 

hiệu 

thửa 

đất

Loại 

đất 

DT

nguyên

thửa

(m2)

Thành tiền (đồng)
DT 

đất nông 

đang sử 

dụng

Diện tích 

đất thu hồi (m2)


